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BÁO CÁO XỬ LÝ, KHẮC PHỤC Sự không phù hợp
 ĐGNB  EMS năm  2017

Phát hiện & ghi nhận  KPH/KHIẾU NẠI/SỰ 
CỐ/VI PHẠM Hành động giải quyết  KPH/KHIẾU NẠI/SỰ CỐ/VI PHẠM

Kiểm tra xác nhận kết quả thực hiện 
hành động giải quyết 

 KPH/KHIẾU NẠI/SỰ CỐ/VI PHẠM
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Xác nhận hiệu lực của  
hành động khắc phụcTrưởn

Xử lý  hoặc sửa sai

Phân tích nguyên 
nhân gốc (5WHY)
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A
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K
ết  quả  nhận được 

sau 6 tháng
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t quả nhận được sau 
12 tháng

sự tái diễn

23/12/2017

N
C

01/H
K

C
lose

Chưa xác định các 
văn bản luật liên 
quan đến hóa chất 
như: 163/2013/NĐ-
CP,113/2017/NĐ-
CP … trong Danh 
mục yêu cầu pháp 
luật và các yêu cầu 
của các bên quan 
tâm PRO-ENV-03-
APP-01 đang sử 
dụng (6.1.3 - ISO 
14001:2015)

Lê H
oàng Phúc - LA

N
guyễn Phước Long-Tổ trưởng N

G
B
ộ phận  H

K
 

1- Bổ sung nôi 
dung  
VB163/2013/NĐ-
CP và VB 
113/2017/NĐ-CP 
là Nghĩa vụ tuân 
thủ của Khách sạn.
2- Niêm yết trên 
http://cf.dnsalias.c
om:81/hrrex/Envir
onment.htm
EMR / ĐDLĐMT

27/02/2018

Why 1: Bộ phận HK 
không biết Chất vệ 
sinh nhà tắm bồn cầu 
tuân thủ  VB Luật 
nào
Why 2:  Danh mục  
YCLĐ  của KS cho 
biết tên và mã  VB là 
Nghị định 68/2005
NĐ-CP
Why 3: Sử dụng VB 
nhưng không ghi  nội 
dung nào là Nghĩa vụ 
tuân thủ
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1- Rà soát nhận 
diện tất cả các văn 
bản luật định kỳ 15 
ngày/lần 
2- Truy cập  
https://thuvienphapl
uat.vn, hoặc 
ww.chinhphu.vn  để 
có thông tin và cập 
nhật nội dung yêu 
cầu tuân thủ  vào 
PRO-ENV-03
EMR/ ĐDLĐMT
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Một thành viên 
phòng giặt chưa 
nắm rõ chính sách 
môi trường khi 
được hỏi (7.3 - ISO 
14001:2015)

Lê H
oàng Phúc - LA

Lê V
iết Long-N

V
 G

U
 

B
ộ phận  H

K

Đào tạo lại Nv Lê 
Viết Long (hồ sơ 
đào tạo)
Nguyễn Phước 
Long
Tổ trưởng NG

28/02/2018

Why 1: Bộ phận HK 
không kiểm tra nhân 
viên về Chính sách 
môi trường
Why 2: Bộ phận HK 
không biết cách kiểm 
tra kiến thức môi 
trường cho  tất cả 
nhân viên.
Why 3: Thủ tục các 
hoạt động đào tạo của 
Khách sạn  không mô 
tả  phương pháp, thời 
gian  kiểm tra  và 
đánh giá hiệu lực sau 
khi đào tạo  kiến thức 
môi trường 

TB

1-Bổ sung phương 
pháp , thời gian  
kiểm tra và đánh gía 
hiệu lực sau khi đào 
tạo kiến  thức môi 
trường vào Thủ tục 
Các hoạt động Đào 
tạo của Khách sạn
2- Phổ biến đến các 
bộ phận và thực 
hiện theo kế hoạch 
đào tạo năm
Quản Lý Đào tạo
Tất cả bộ phận 

01/03/2018

N
g. Thị B

ích H
à 

T.Phòng H
R

01/03/2018

N
/A

Tất cả Trưởng B
ộ Phận

1/09/2018
1/03/2019

Báo cáo phân tích 

Lê Why 1:   Phòng EN Áp dụng  đúng theo 

24/12/2017

N
C

03/E
N

C
lose

tình hình sử dụng 
nước tại các khu 
vực so với định 
mức của khách sạn 
tháng 12/2017 ngày 
10/01/2018 không 
đạt mục tiêu nhưng 
chưa lập phiếu yêu 
cầu Hành động 
khắc phục vào cuối 
năm 2017 (10.2 - 
ISO 14001:2015)

 H
oàng Phúc - LA

V
ũ N

gọc Lộc- EM
R

Phòng K
Thuật- EN

Lập Báo cáo sư 
KPH  (phiếu số: 
NC-01/2017)
EMR / ĐDLĐMT

27/02/2018

y g
không lập Báo cáo sử 
dụng nước cao hơn 
định mức tháng 
12/2017
Why 2: Phòng EN  
tìm nguyên  nhân làm 
tăng lượng nước .
Why 3:  Ap dụng sai 
trình tự của Quá trình 
kiểm soát, xử lý sự 
KPH và hành động 
khắc phục  PRO-
ENV-07

TB

thũ tục PRO-ENV-
07 kể từ ngày 
27/02/2018 trở về 
sau.
EMR 27/02/2018
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hi 

TPhòng EN
28/2/2018

N
/A

N
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hi 

T.Phòng  EN
27/8/2018
27/2/2019
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Chưa có hồ sơ hiệu 
chuẩn cân rác thải, 
chlorine xử lý hồ 
bơi, nhiệt kế phòng 
xông hơi, pH kế 
(9.1.1 - ISO 
14001:2015

Lê H
oàng Phúc - LA

V
ũ N

gọc Lộc- EM
R

Phòng K
Thuật- EN

Lập phiếu đề nghị 
(số DN.04-xlnhb) 
mua các loại thiết 
bị và thuốc hiệu 

chuẩn 
EMR / ĐDLĐMT

27/02/2018

Why 1:  Khách sạn 
có cân dùng cho việc 
cân rác  từ năm 2008
Why 2: Thuốc dùng 
hiệu chuẩn pH kế đã 
hết năm 2017; nhiệt 
kế phòng sauna gắn 
liền với thiết bị không 
tháo rời được.
Why 3: Không có 
thiết bị và dụng cụ để 
hiệu chuẩn.

TB

1/ Hiệu chuẩn máy 
đo pH,
2/ Mua cân mới để 
cân rác,
3/ Hiệu chuẩn nhiệt 
kế bằng phương 
pháp đo xác định 
mẫu
EMR

31/03/2018
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TPhòng EN
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hi 

T.Phòng  EN
30/9/2018
31/3/2019

Chưa có bằng 
chứng đào tạo về 
“Các biện pháp 
kiểm soát khía cạnh 
môi trường liên 

Lê H
oàng Phúc

1-Thông báo qua 
email ngày 
8/03/2018 yêu cầu 
các bộ phận tiến 
hành đào tạo các 

 Why 1:  Chưa áp 
dụng đầy đủ tài liệu 
EMS  ISO 
14001:2015  của 
khách sạn

1- Cập nhật các nội 
dung trong khung 
kiến thức vào kế 
hoạch đào tạo năm 
2018.

24/12/2017

N
C
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R

C
lose

g
quan đến các quá 
trình tác nghiệp. Cụ 
thể là Hướng dẫn 
phân loại rác thải 
tại các bộ phận, Các 
tập quán tốt của 
Tiết kiệm điện, 
nước, …” theo Quá 
trình đào tạo PRO-
ENV-02, Mô tả 
khung kiến thức 
môi trường và hệ 
thống quản lý môi 
trường SPEC-ENV-
03 (7.2 - ISO 
14001:2015)

c - LA N
guyễn Lê Linh N

gọc-Q
LĐ

T
Phòng N

hân sự - H
R

ạ
nội dung: phân 
loại rác, các tập 
quán tốt
2- Hồ sơ đào tạo  
gửi về phòng Nhân 
sự 
Nguyễn Lê Linh 
Ngọc-QLĐT
Trưởng Bộ Phận

31/03/2018

ạ
Why 2: Chưa đưa nội 
dung về kiến thức 
môi trường vào kế 
hoạch đào tạo năm 
2018
Why 3: Chưa đào tạo 
biện pháp kiểm soát 
môi trường liên quan 
đến các quá trình 
trong EMS của khách 
sạn
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2- Bổ sung các hồ 
sơ ghi nhận đào tạo 
liên quan quá trình 
tác nghiệp
Nguyễn Lê Linh 
Ngọc,  QL ĐÀO 
TẠO

31/03/2018
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Chưa xác định, theo 
dõi,  phân tích và 
đánh giá các chỉ số 
liên quan đến quá 
trình đào tạo, ví dụ : 
Số khóa đào tạo đã 
tổ chức/kế hoạch, tỉ 
lệ tham gia theo 
khung kiến thức, … 
(9.1.1 - ISO 
14001:2015

Lê H
oàng Phúc - LA

N
guyễn Lê Linh N

gọc-Q
LĐ

T
Phòng N

hân sự - H
R

Lập bảng theo dõi, 
phân tích và đánh 
giá quá trình đào 
tạo
Nguyễn Lê Linh 
Ngọc-QLĐT 31/03/2018

Why 1: Không theo 
dõi  kết quả hoat 
động môi trường liên 
quan đến  quá trình 
đào tạo
Why 2: Chưa áp 
dụng đầy đủ tài liệu 
EMS  ISO 
14001:2015  của 
khách sạn
Why 3: Chưa lập 
bảng dữ liệu về thời 
lượng dành cho việc 
đào tạo về nhận thức 
/ bảo vệ môi trường .
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Bổ sung bảng phân 
tích và đánh giá  
hiệu lực của việc 
đào tạo kiến thức 
môi trường
Nguyễn Lê Linh 
Ngọc,  QL ĐÀO 
TẠO

31/03/2018
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g. Thị B
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R
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